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NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

8.02154030002 5.5 77.0AnLê Minh1 6.5 Đạt

Vắng thi2153013002 AnLê Thái2

6.51854060002 6.0 5.54.0AnNguyễn Ngọc Khánh3 4.5 Không đạt

6.02154063001 7.5 65.5AnTrần Thúy4 5.5 Đạt

3.52154010009 3.5 3.54.5AnVăn Thị Khánh5 3.0 Không đạt

7.02154043003 6.5 6.54.5AnhĐinh Hoàng Thảo6 7.0 Đạt

5.52154010023 6.5 65.0AnhHồ Thị Kim7 7.0 Đạt

4.51954062009 4.5 4.51.5AnhHuỳnh Thị Kiều8 7.0 Không đạt

4.51754040004 7.0 5.54.0AnhLâm Quỳnh9 6.0 Không đạt

4.01954040005 1.0 2.52.5AnhLâm Thị Tuyết10 2.5 Không đạt

3.52054012012 5.5 54.0AnhLê Thị Hồng11 6.0 Không đạt

5.02054012013 6.5 64.0AnhNgô Thị Vân12 7.5 Đạt

Vắng thi1954010012 AnhNguyễn Đỗ Lan13

8.52154063003 7.0 76.0AnhNguyễn Đỗ Quốc14 6.5 Đạt

2.52154010033 6.0 55.0AnhNguyễn Hồng Kim15 6.0 Không đạt

3.02054032009 5.5 4.53.0AnhNguyễn Ngọc Phi16 6.5 Không đạt

4.02054042008 6.5 4.53.5AnhNguyễn Ngọc Quỳnh17 4.0 Không đạt

3.52054032010 5.5 54.5AnhNguyễn Ngọc Quỳnh18 6.0 Không đạt

5.02154060029 7.0 5.55.0AnhNguyễn Nhật19 5.0 Không đạt

7.51954030004 6.0 77.0AnhNguyễn Tuấn20 8.0 Đạt

Vắng thi2154010043 AnhNguyễn Thị Lan21

4.52157040002 6.0 53.5AnhNguyễn Thị Ngọc22 6.5 Không đạt

6.02054032012 6.0 5.56.5AnhNguyễn Thị Trúc23 2.5 Không đạt

7.02154043008 6.0 6.55.5AnhNguyễn Trần Trâm24 8.0 Đạt

5.02154033009 3.0 4.56.0AnhPhạm Thị Lan25 4.5 Không đạt

4.52054010032 7.0 53.5AnhPhan Thị Trúc26 5.0 Không đạt

5.52154060045 5.5 53.0AnhTrần Châu Vân27 5.5 Không đạt

4.01954042018 5.5 4.52.0AnhTrương Ngọc Quế28 6.0 Không đạt

3.52154040030 2.5 3.54.0AnhVũ Trần Mai29 4.0 Không đạt

4.02157040008 6.5 55.0ÁnhĐỗ Thị Kim30 5.0 Không đạt

5.52154033010 6.0 5.55.5ÁnhHoàng Thị Ngọc31 5.0 Không đạt

5.52054042018 5.5 5.55.5ÁnhNguyễn Thị Hồng32 6.0 Không đạt

8.02257042001 8.5 7.56.5ÁnhNhâm Võ Ngọc33 6.5 Đạt

5.02154033013 5.0 5.55.5ÂnHoàng Thị Thiên34 6.0 Không đạt

Trang:1/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

9.02154060062 8.5 7.58.0BảoHoàng Thái35 4.0 Đạt

5.52151013007 6.0 5.54.5BảoNguyễn Đức Gia36 5.0 Không đạt

9.52154043014 7.0 8.59.0BìnhNguyễn Chí37 8.0 Đạt

Vắng thi2154010087 BìnhNguyễn Thị Như38

5.02054062019 6.5 64.5BìnhTrần Hải39 7.5 Đạt

Vắng thi2054060049 CươngNguyễn Hoàng40

4.02054010079 6.0 5.53.0ChâuNguyễn Hoàng41 8.5 Không đạt

6.02054032036 5.5 54.5ChâuNguyễn Vũ Khánh42 4.0 Không đạt

3.02154010099 7.0 54.5ChâuTrần Thị Minh43 5.5 Không đạt

7.02054032037 4.5 4.53.0ChiHoàng Ngọc Thảo44 4.0 Không đạt

4.52154010105 6.0 54.5ChiTrần Thị Minh45 5.0 Không đạt

Vắng thi1954012035 ChỉnhTrương Đình46

6.02154060089 5.5 65.0ChúcTrần Ngọc Thanh47 6.5 Đạt

8.02054032044 4.5 5.56.5DanhĐặng Thanh48 3.0 Không đạt

5.01954012039 6.0 53.0DiễmĐặng Thị49 5.5 Không đạt

Vắng thi1954032032 DinhNgô Uyển50

2.52054010106 5.0 4.53.0DungNguyễn Thị Phương51 7.0 Không đạt

5.02154010131 5.5 55.0DungVũ Thùy52 5.0 Không đạt

6.52154033021 6.0 76.5DũngNguyễn Huy53 8.0 Đạt

7.02054042048 6.0 6.55.5DũngNguyễn Mạnh54 6.5 Đạt

Vắng thi1954012055 DũngNguyễn Trường55

4.01854030051 5.5 53.5DuyPhan Đức56 6.0 Không đạt

3.52054032057 2.5 3.54.0DuyênLê Thị Kim57 4.0 Không đạt

2.01954043003 3.0 3.52.0DuyênLê Thị Mỹ58 7.5 Không đạt

6.01854060046 4.5 54.0DuyênLê Thị Mỹ59 5.5 Không đạt

8.02054032062 5.5 6.56.5DuyênTrần Ngọc Mỹ60 6.0 Đạt

7.01754010054 7.5 61.5DươngHoàng Cao Văn61 7.0 Đạt

6.01954032044 7.5 5.53.0DươngNguyễn Thị Thùy62 5.5 Không đạt

3.52154030131 5.0 4.55.0DươngNguyễn Thị Thùy63 4.5 Không đạt

5.02054062045 5.0 4.52.5ĐàiLê Thị Trang64 6.0 Không đạt

Vi phạm QC3.52054032072 4.5ĐanHà Thị Phương65 3.5 Không đạt

Vi phạm QC2054032073 ĐanHồ Linh66 6.0 Không đạt

8.52154030136 6.0 7.57.5ĐanTrần Song Linh67 8.0 Đạt

5.01954032054 6.5 5.53.5ĐạtVòng Vinh68 6.5 Không đạt

6.52154060136 4.5 66.5ĐăngLại Hải69 5.5 Đạt

6.02154010174 6.5 65.0ĐìnhVương Khánh70 6.0 Đạt

8.02154043021 5.0 65.0ĐôngNgô Nữ Quý71 5.5 Đạt

4.52054032085 7.0 51.5ĐứcPhạm Phú72 7.0 Không đạt

4.02154043024 4.5 4.53.5GiangNguyễn Ngọc Châu73 5.0 Không đạt

7.02054032089 5.0 5.53.5GiangNguyễn Nhật Quỳnh74 5.5 Không đạt

Trang:2/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

8.52054032090 5.0 66.0GiangNguyễn Quỳnh75 4.0 Đạt

9.02154010184 8.5 88.5GiangNguyễn Thị Triết76 5.0 Đạt

4.52054042058 5.5 53.0GiangPhạm Hương77 6.0 Không đạt

2054032092 GiangPhạm Thị Hương78 4.0 Không đạt

3.02154010192 3.5 3.53.5HàBùi Thị Anh79 3.0 Không đạt

7.52054032097 4.0 55.5HàCao Thị80 3.0 Không đạt

1954042056 HàCao Thúy81 5.0 Không đạt

6.01954032067 9.0 63.5HàLiên Vũ Khánh82 5.0 Đạt

6.02054012080 6.5 5.52.5HàNguyễn Lê Khánh83 6.5 Không đạt

Vi phạm QC8.02054032099 6.5HàPhạm Thị Thu84 4.0 Không đạt

2054042066 HàTrần Thanh85 5.0 Không đạt

Vắng thi2054032100 HàTrần Thị Thu86

5.02154010201 6.5 53.5HàVõ Ngọc Phương87 5.0 Không đạt

Vắng thi2054032102 HảiLê Cao Hoàng88

5.02054010173 7.0 53.0HảiLê Diệu89 5.5 Không đạt

5.52154060171 5.0 4.53.5HảiMai Quốc90 4.5 Không đạt

5.02054042072 5.5 4.52.5HằngĐoàn Thị Thu91 4.0 Không đạt

5.02154040105 3.5 55.5HằngTăng Tố92 5.0 Không đạt

4.02054060111 5.5 53.0HạnhBùi Hồng93 7.5 Không đạt

2.51954042063 6.0 42.5HạnhNguyễn Hồng94 4.5 Không đạt

2154030168 HạnhNguyễn Hồng95 3.5 Không đạt

3.01954012081 5.0 4.53.0HạnhNguyễn Thị Mỹ96 6.0 Không đạt

Vắng thi2051022035 HàoLý Đại97

5.02054012082 6.5 5.53.5HảoNguyễn Thị Như98 7.0 Không đạt

3.52154010224 4.0 43.0HânLâm Gia99 5.0 Không đạt

3.51954043007 5.5 5.54.5HânNguyễn Kiều100 7.5 Không đạt

6.02154010233 6.0 66.5HânNguyễn Ngọc Gia101 6.0 Đạt

3.52154010234 5.0 4.54.5HânNguyễn Thị Ngọc102 4.5 Không đạt

6.02254030022 8.0 6.54.5HânPhan Lê Nguyệt103 7.0 Đạt

4.51954012086 5.0 5.54.5HânPhan Phạm Tuyết104 7.0 Không đạt

4.52054030149 5.0 4.54.5HânTiết105 4.0 Không đạt

5.02157050107 4.0 4.54.5HiềnHuỳnh Thị Mỹ106 5.0 Không đạt

4.01854040076 5.5 53.5HiềnNguyễn Thị Lương107 6.5 Không đạt

3.52254040036 2.0 2.52.0HoaMai Hồng108 1.5 Không đạt

3.51954042079 4.0 3.53.5HoaNguyễn Hoàng109 2.5 Không đạt

6.52054032129 6.0 6.56.5HòaBế Thị110 7.5 Đạt

6.52054040128 4.0 55.5HòaNguyễn Thị111 4.0 Không đạt

5.02157040084 6.0 5.55.0HòaNguyễn Thị Thanh112 5.5 Không đạt

5.02154010263 6.0 66.5HoàiĐinh Thị Mộng113 7.0 Đạt

4.52054032131 4.5 3.53.0HồngLưu Kim114 2.0 Không đạt

Trang:3/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

8.52254032072 6.5 7.57.5HồngNguyễn Thị Ánh115 7.0 Đạt

3.51954042084 6.5 52.5HuếNguyễn Ngọc116 8.0 Không đạt

6.02254032074 5.5 5.53.5HuệPhạm Thị Kim117 6.5 Không đạt

6.02154010291 4.0 5.55.5HùngLâm Hoàng118 5.5 Không đạt

6.02154030248 5.0 64.5HùngNguyễn Minh119 7.5 Đạt

4.52154010295 6.5 5.55.0HùngNguyễn Thanh120 5.0 Không đạt

7.52154010273 7.5 76.0HuyĐào Phát121 7.5 Đạt

2157040089 HuyHuỳnh Vũ122 4.0 Không đạt

1954012114 HuyLưu Hoàng123 6.0 Không đạt

4.02054042095 6.5 52.0HuyNgô Gia124 6.5 Không đạt

9.02251012072 7.0 77.0HuyNguyễn Công125 5.5 Đạt

3.02154010279 7.0 4.53.0HuyNguyễn Nhật126 4.0 Không đạt

3.01851020044 4.5 31.5HuyTrần Nhựt127 3.5 Không đạt

5.52154060223 7.5 5.53.5HuyVũ Gia128 5.5 Không đạt

Vắng thi2254010053 HuyZhang Gia129

4.52054062084 5.0 5.54.5HuyềnNguyễn Thị Minh130 7.0 Không đạt

7.02154033038 5.5 89.5HuyềnPhan Thị Thanh131 9.0 Đạt

6.52154030244 6.5 6.56.0HuyềnTrương Thu132 7.5 Đạt

4.02154060224 5.0 3.52.5HuyênBùi Thị Kim133 3.0 Không đạt

Vi phạm QC6.51954010067 1.5HuỳnhBùi Diễm134 5.0 Không đạt

Vắng thi1954033018 HuỳnhPhạm Thị Như135

6.02154043041 7.0 64.5HưngPhạm Gia136 6.0 Đạt

3.52154010302 5.0 4.55.0HươngĐặng Thị Thiên137 4.0 Không đạt

3.52154010304 1.0 3.54.5HươngHồ Thị Huỳnh138 4.0 Không đạt

3.52157040102 7.0 54.5HươngHồ Thiên139 5.5 Không đạt

3.52054032153 4.0 31.5HươngHuỳnh Minh140 3.5 Không đạt

Vắng thi2154030257 HươngLưu Quỳnh141

4.52054042105 5.5 53.5HươngNguyễn Ngọc Quế142 6.0 Không đạt

9.52254062079 6.0 88.5KiệtQuách Nguyễn Hào143 8.0 Đạt

4.52151013047 4.0 4.54.5KiệtTrương Tuấn144 4.0 Không đạt

5.02154010361 5.0 4.54.5KiềuPhạm Hoàng145 3.0 Không đạt

5.01854040103 4.5 53.5KiênNguyễn Thị Hiếu146 6.0 Không đạt

Vắng thi2054032157 KhaLê Hữu147

8.02254030032 7.5 75.0KhảiTrương Quang148 8.0 Đạt

7.52154043043 6.0 65.0KhangChâu Dĩnh149 5.0 Đạt

5.02154010325 6.5 5.54.5KhangNguyễn Ngọc Hoàng150 6.0 Không đạt

6.52154063024 8.0 76.0KhangTạ Mỹ151 7.0 Đạt

7.52054032163 3.5 65.5KhanhNguyễn Thụy Gia152 6.5 Đạt

Vi phạm QC4.52154010332 6.5KhánhĐào Ngọc Minh153 4.0 Không đạt

4.52154063026 5.5 5.55.0KhánhPhan Quốc154 6.5 Không đạt

Trang:4/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

2.02154010344 1.0 2.53.0KhiếtLương Lệ155 4.5 Không đạt

3.02254032091 6.0 4.54.0KhiêmTrương Gia156 5.5 Không đạt

5.52054032171 7.0 64.5KhoaHoàng Công157 6.5 Đạt

7.52154010352 7.0 6.55.5KhoaTrần Đăng158 6.0 Đạt

Vi phạm QC6.52054032174 3.5KhoaTrịnh Đăng159 4.0 Không đạt

2.51954032122 6.0 4.52.5KhôiDoãn Tâm Hoàng160 7.0 Không đạt

7.02054032177 7.0 76.0KhôiNguyễn Đình161 7.0 Đạt

1954042101 KhươngĐỗ Lê Bổn162 4.5 Không đạt

4.02154010376 6.0 4.54.0LanBùi Thị Thu163 3.0 Không đạt

6.02154030302 4.5 54.0LanTrịnh Hoàng164 5.0 Không đạt

2.02157040119 1.0 34.5LanVũ Thị165 5.0 Không đạt

7.02254062081 7.0 77.0LêPhạm Vũ Khánh166 7.5 Đạt

6.02054062099 4.0 53.0LinhĐỗ Thị Diệu167 7.0 Không đạt

6.02154010400 7.0 78.5LinhHoàng Thị Khánh168 7.0 Đạt

4.51951052100 7.0 5.53.5LinhHứa Thái Mỹ169 7.5 Không đạt

5.52254012124 4.0 5.56.5LinhLê Đoàn Khánh170 5.5 Không đạt

5.02254040050 2.5 3.53.5LinhLê Trần Thảo171 2.5 Không đạt

8.02154043050 7.0 7.58.0LinhNguyễn Khánh172 6.5 Đạt

5.52054032197 7.5 63.0LinhNguyễn Nhật173 7.5 Đạt

4.52054062101 6.0 52.0LinhNguyễn Thị Mai174 6.5 Không đạt

4.02154010416 7.0 5.55.0LinhNguyễn Thùy175 5.0 Không đạt

4.52154010417 4.5 56.0LinhPhan Thị Mỹ176 4.0 Không đạt

5.02154010422 6.0 54.5LinhTô Thị Thùy177 4.0 Không đạt

4.52151013050 6.0 4.53.0LĩnhTrần Quang178 4.0 Không đạt

4.02054062110 4.0 4.53.5LợiPhạm Tấn179 7.0 Không đạt

5.52054042135 8.0 63.5LongĐặng Đức180 6.5 Đạt

4.02154030347 5.5 53.5LongĐinh Hoàng181 7.5 Không đạt

8.52154010443 7.0 87.5LongNguyễn Lê Duy182 8.5 Đạt

4.02054032206 6.0 53.0LongVũ Nguyễn Hoàng183 6.0 Không đạt

Vi phạm QC8.52054032212 6.5LuậtNguyễn Thị Gia184 4.5 Không đạt

3.52154010453 3.5 4.55.0LyHoàng Khánh185 5.0 Không đạt

8.02254062094 7.0 88.5LyTrần Bảo186 8.0 Đạt

8.52254040060 6.0 64.5MaiNguyễn Trần Hoàng187 4.5 Đạt

4.51954030059 7.0 5.52.5MaiVõ Thị Tuyết188 7.5 Không đạt

8.52154033049 6.5 7.57.5MẫnLâm Gia189 6.5 Đạt

Vắng thi2051020114 MạnhPhạm Đức190

4.02154060338 5.5 43.0MinhPhạm Ngọc Giao191 4.0 Không đạt

7.02154010491 7.0 6.56.0MyChâu Hải192 6.0 Đạt

9.52154043057 7.5 87.0MyNgô Thanh Trà193 7.0 Đạt

4.02054042146 4.5 42.5MyNguyễn Ngọc Trà194 5.0 Không đạt

Trang:5/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

5.02154040239 4.0 55.5MyTống Ngọc Thảo195 6.0 Không đạt

2054032228 MyTrần Thị Tuyết196 4.5 Không đạt

5.52157040160 6.5 66.5MỹHồ Trương Gia197 4.5 Đạt

6.52254030054 7.0 76.5MỹTrần Thi198 7.0 Đạt

8.52154063036 8.5 7.55.0NgàLê Trương Như199 7.5 Đạt

7.02154010512 6.5 75.5NgânBùi Tuyết200 8.0 Đạt

7.02154030418 4.5 67.0NgânCao Phan Bảo201 4.5 Đạt

6.01754010176 5.0 53.5NgânHồ Thị Kim202 5.5 Không đạt

6.02054032235 7.5 5.52.5NgânHuỳnh Thúy203 5.0 Không đạt

4.01954010102 6.0 5.54.5NgânLưu Kim204 6.5 Không đạt

5.02054042154 7.0 65.5NgânNguyễn Hồ Kim205 7.0 Đạt

3.52154060370 4.5 43.5NgânNguyễn Lê Hoàng206 4.5 Không đạt

Vắng thi2254030055 NgânNguyễn Ngọc Kim207

5.51954033032 5.0 54.5NgânNguyễn Thị Thùy208 4.0 Không đạt

3.52154030443 2.0 33.0NgânPhạm Kim209 3.0 Không đạt

5.52054032241 5.5 5.56.5NgânPhạm Thúy210 5.0 Không đạt

9.02154010539 6.0 7.56.5NgânTrần Lê Mỹ211 7.5 Đạt

3.51954042157 6.5 4.52.5NgânTrần Tôn Thiên212 6.0 Không đạt

6.51954042156 6.0 5.52.5NgânTrần Thanh213 7.0 Không đạt

9.02154063038 6.5 7.57.0NghiĐỗ Phương214 7.5 Đạt

4.02054032244 4.0 42.0NghiHoàng Phương215 5.0 Không đạt

6.52054032245 6.0 65.0NghiNguyễn Thanh Đông216 6.5 Đạt

7.52254030057 8.0 6.54.0NghiTrần Tuệ217 7.0 Đạt

9.02154033054 5.0 76.5NghiTrịnh Uyển218 7.5 Đạt

4.02054042163 7.5 5.53.0NghiTrương Đặng Bảo219 6.5 Không đạt

Vắng thi2151010246 NghiêmNguyễn Trương Xuân220

3.02054030337 2.5 3.54.5NgọcĐặng Trần Yến221 4.0 Không đạt

6.52054032251 7.0 65.5NgọcĐỗ Như222 4.5 Đạt

7.02154010566 3.5 6.57.0NgọcLê Ánh223 8.5 Đạt

4.02154040264 6.5 53.5NgọcLê Bảo224 6.0 Không đạt

8.02154010567 6.5 76.5NgọcLê Hồng225 7.0 Đạt

6.52154033057 5.5 65.0NgọcLê Nguyễn Bảo226 6.0 Đạt

6.52054032254 5.0 66.5NgọcLưu Chung Mỹ227 5.5 Đạt

5.52157053024 6.0 54.0NgọcNguyễn Ánh228 5.0 Không đạt

7.52154030464 6.0 65.5NgọcNguyễn Diễm Bảo229 5.5 Đạt

5.01954032206 6.0 42.0NgọcNguyễn Khánh230 3.0 Không đạt

5.02054062143 6.0 52.5NgọcNguyễn Mai Bảo231 6.5 Không đạt

4.02254012175 6.0 5.54.5NgọcNguyễn Thị Như232 8.0 Không đạt

7.02154060399 5.0 6.56.5NgọcPhạm Huỳnh Bá233 7.0 Đạt

2.52153010253 4.5 3.54.0NgọcThạch Thị Kim234 2.5 Không đạt

Trang:6/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

3.01954032209 4.5 3.52.0NgọcTrần Bảo235 3.5 Không đạt

7.02154063039 7.0 76.5NguyênHuỳnh Lâm Thảo236 6.5 Đạt

5.02054042178 5.0 53.5NguyênLưu Nguyễn Minh237 6.0 Không đạt

Vắng thi1954040066 NguyênNguyễn Hữu238

8.02154030496 5.0 5.53.0NhãTrần Thị Bích239 5.0 Không đạt

Vắng thi2054060347 NhànLê Thị Thanh240

4.02054032268 4.5 4.54.5NhạnNguyễn Thị Khánh241 4.0 Không đạt

2.52054032271 4.5 42.5NhậtTrần Minh242 6.0 Không đạt

6.02154060415 4.5 66.5NhânTrần Trọng243 7.5 Đạt

3.52154030503 5.5 54.0NhiCao Bùi Vân244 6.0 Không đạt

5.52154033060 4.5 5.56.5NhiChâu Mẫn245 5.5 Không đạt

5.02054042190 7.0 5.53.5NhiHuỳnh Thị An246 6.5 Không đạt

8.02154030508 4.0 66.0NhiLâm Ngọc Yến247 5.5 Đạt

7.52254012196 6.0 7.57.5NhiLê Huỳnh Uyên248 8.0 Đạt

Vắng thi1854060175 NhiLê Trần Tú249

5.52154010628 5.5 5.53.5NhiMai Vũ Uyên250 7.0 Không đạt

7.52154043071 5.0 65.5NhiNgô Vũ Thùy251 6.0 Đạt

8.02254012202 7.0 87.5NhiNguyễn Hoàng Uyên252 8.5 Đạt

8.52154043072 5.5 6.55.5NhiNguyễn Hoàng Yến253 7.0 Đạt

5.52054042193 6.5 53.0NhiNguyễn Như Tuyết254 4.0 Không đạt

6.52054032284 5.0 5.54.5NhiNguyễn Thị Yến255 6.0 Không đạt

5.52054032287 5.5 5.53.5NhiNguyễn Trần Uyển256 6.5 Không đạt

6.02154010641 5.5 65.0NhiNguyễn Võ Tường257 6.5 Đạt

4.02054042199 7.5 67.5NhiNguyễn Yến258 5.0 Đạt

7.02054042200 7.5 5.53.5NhiNguyễn Yến259 3.0 Không đạt

Vắng thi2154013024 NhiNguyễn Yến260

3.02154010650 6.0 53.0NhiTrần Yến261 7.0 Không đạt

9.52154043075 7.0 87.5NhiVũ Uyên262 7.5 Đạt

5.52154010657 6.5 5.53.5NhungĐan Nguyễn Hồng263 7.0 Không đạt

4.52054032296 5.5 54.5NhungHuỳnh Thị Hoàng264 6.0 Không đạt

5.02054042211 7.5 5.53.0NhungTrần Thảo265 6.5 Không đạt

3.02154060451 5.0 4.54.5NhưĐặng Nguyễn Ngọc266 5.5 Không đạt

4.52054042212 3.5 33.0NhưHuỳnh Tâm267 1.5 Không đạt

2.52154030562 3.0 3.53.0NhưLa Tôn Ái268 5.0 Không đạt

7.52154010674 6.0 66.5NhưLê Hà Quỳnh269 4.5 Đạt

3.01954042198 4.0 3.53.0NhưNguyễn Thị Thảo270 4.5 Không đạt

2.52054010540 4.5 42.0NhưThái Huỳnh271 6.0 Không đạt

Vắng thi2054062164 NhưTrần Thảo272

8.52254012214 7.5 89.0NhưTrần Thiên Ý273 6.0 Đạt

Vắng thi2157040229 NhưTrương Đặng Hoàng274

Trang:7/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

9.02154030578 1.5 54.0NhưVũ Ngọc Quỳnh275 5.5 Không đạt

4.51954032249 6.0 53.5OanhHuỳnh Thị Hoàng276 6.0 Không đạt

9.52251012106 4.5 7.58.5OanhVũ Tú277 8.0 Đạt

2.51953012067 2.0 3.53.0PhiNguyễn Lâm278 6.5 Không đạt

6.52154040361 7.0 5.55.0PhiPhan Thị Mai279 4.0 Không đạt

8.02154013028 4.0 68.0PhongLý Chí280 4.5 Đạt

5.02151010285 6.5 5.54.5PhongNguyễn Đức281 5.0 Không đạt

5.52054032320 5.5 5.53.0PhúcLê Hoàng282 7.5 Không đạt

4.52154010726 2.0 4.54.5PhúcNguyễn Thị Kim283 6.0 Không đạt

Vắng thi2054032325 PhúcNguyễn Thịnh Bảo284

6.02054032327 5.5 5.53.5PhúcTrần Hoàng285 6.5 Không đạt

5.02154010727 5.5 5.55.0PhúcTrần Trọng286 7.0 Không đạt

5.02154010728 6.5 65.0PhụngNgô Mỹ287 7.0 Đạt

5.52054030438 5.0 5.55.0PhươngBùi Hồng288 6.5 Không đạt

6.02154010739 6.5 6.55.0PhươngHồ Hà289 7.5 Đạt

5.02154030613 6.0 54.0PhươngHuỳnh Nguyễn Yến290 5.0 Không đạt

9.02254032208 7.0 87.0PhươngNguyễn Anh291 8.0 Đạt

4.51954062187 6.0 5.52.5PhươngTạ Anh292 8.5 Không đạt

6.52157043034 8.0 6.56.0PhươngVõ Ngọc Hoài293 4.5 Đạt

Vắng thi2054032344 QuânĐoàn Anh294

8.52154010767 7.0 7.56.0QuânMai Diễm295 8.0 Đạt

7.02151013074 6.0 6.55.5QuânNguyễn Hồng296 6.5 Đạt

4.02151013077 4.0 43.0QuýDương Phú297 4.5 Không đạt

4.01954042211 5.0 42.5QuyênHuỳnh Thị Diễm298 4.0 Không đạt

Vắng thi1954032280 QuỳnhÂu Thị Như299

5.52154010786 5.5 65.5QuỳnhHồ Diễm300 7.0 Đạt

5.01954010163 5.0 4.53.0QuỳnhNguyễn Ngọc Bảo301 5.5 Không đạt

Vắng thi2154033066 QuỳnhNguyễn Thị Diễm302

Vắng thi2054032355 QuỳnhNguyễn Thị Như303

7.02154030654 2.5 55.5QuỳnhPhạm Lê Diễm304 5.0 Không đạt

3.51954042216 4.0 43.0QuỳnhPhạm Thị Thu305 5.0 Không đạt

Vắng thi2354040257 QuỳnhTạ Ngọc Khánh306

5.02054042252 1.5 44.5QuỳnhVũ Thị Phương307 5.0 Không đạt

8.52354010363 6.5 89.0SmetaninChristina308 8.5 Đạt

4.52151013081 8.0 65.5SơnBùi Thanh309 5.5 Đạt

6.52154010814 5.5 54.5SơnNguyễn Trường310 3.5 Không đạt

8.02354020163 5.5 78.0SơnPhạm Hồng311 7.0 Đạt

4.02154010817 4.0 4.54.5SươngLê Thị Tuyết312 6.0 Không đạt

9.02254012257 6.0 8.59.5TàiLê Minh313 9.0 Đạt

Vắng thi2154010824 TàiVũ Đức314
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NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)

Năng lực

5.02154030670 3.0 56.5TâmHuỳnh Thị Mỹ315 5.0 Không đạt

4.02054040349 6.5 54.0TâmMai Thanh316 6.0 Không đạt

6.02254020074 5.5 65.0TâmNguyễn Thị Minh317 7.0 Đạt

3.02054042259 3.0 2.52.0TâmPhùng Nguyễn Hoàng318 1.5 Không đạt

5.02054042261 6.0 53.0TâmTrương Mỹ319 6.5 Không đạt

5.02254062156 5.5 5.55.0TâmTrương Thị Thanh320 6.5 Không đạt

7.01954032299 8.5 63.0TânNguyễn Võ Đức321 5.0 Đạt

4.02157040319 4.0 4.55.0TiếnTô Thanh322 5.5 Không đạt

6.02154043110 7.5 6.57.5TiềnLê Thị323 5.0 Đạt

6.52154030808 3.5 54.5TiênĐinh Ngọc Thủy324 5.0 Không đạt

4.02054062219 5.5 53.5TiênNguyễn Ngọc Kiều325 6.5 Không đạt

3.02151013100 2.0 35.0TínHuỳnh Công326 2.5 Không đạt

5.51954012353 4.0 53.5TínNguyễn Hữu327 6.0 Không đạt

3.52054032444 5.0 4.53.5TínNguyễn Trung328 5.5 Không đạt

5.02157040321 5.5 54.5TìnhNguyễn Tú329 5.0 Không đạt

5.01854030406 4.5 54.5ToànPhan Nguyên330 6.5 Không đạt

4.01854040315 4.5 4.53.0ToànVũ Quốc331 7.0 Không đạt

4.02154011088 4.5 54.5TúPhạm Nguyễn Cẩm332 6.0 Không đạt

7.02154043124 5.5 5.55.5TúTrương Đình333 4.5 Không đạt

4.01954042290 5.5 41.5TuấnBùi Minh334 4.5 Không đạt

4.02154011079 3.5 3.53.0TuấnLê Trọng335 3.5 Không đạt

3.51851020141 4.0 43.0TuấnNguyễn Đức336 6.0 Không đạt

6.52151013104 7.0 77.5TuấnNguyễn Trần Anh337 6.0 Đạt

9.02254042253 6.0 89.0TuấnThái Trưởng338 7.0 Đạt

8.52154030923 4.5 5.53.5TuyềnĐặng Bích339 5.0 Không đạt

Vi phạm QC7.52054032502 6.5TuyềnĐinh Ngọc Kim340 8.0 Không đạt

3.52154063059 4.0 44.5TuyềnLê Ngọc Kim341 3.5 Không đạt

7.02154043121 5.0 67.0TuyềnLê Trần Băng342 5.5 Đạt

9.52154032019 7.0 74.5TuyềnNgô Thị Ngọc343 6.5 Đạt

Vắng thi2154011085 TuyềnNguyễn Thị Như344

4.02054042361 3.5 3.52.5TuyềnNguyễn Thu345 3.0 Không đạt

5.02054032506 3.5 42.0TuyềnTrần Khánh346 6.0 Không đạt

3.51954012396 6.0 52.5TuyếtDương Thị Hồng347 7.0 Không đạt

9.52154030930 3.5 53.5TuyếtLường Ánh348 4.0 Không đạt

Vi phạm QC2054042364 TuyếtPhạm Thị Ánh349

4.52154011099 4.0 4.53.0TườngLê Lan350 5.5 Không đạt

2.52054010637 2.5 31.5ThanhPhạm Thanh351 6.0 Không đạt

4.02054042267 6.5 4.52.5ThànhĐoàn Gia352 5.0 Không đạt

Vắng thi1953012086 ThànhNguyễn Tử353

2.52154060537 5.5 55.5ThảoBùi Thị Thanh354 7.0 Không đạt
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Năng lực

5.02154030695 4.0 5.55.0ThảoHồ Ngọc Thanh355 7.0 Không đạt

3.02154040428 2.5 3.52.5ThảoHuỳnh Thu356 5.0 Không đạt

Vắng thi2054010660 ThảoNguyễn Đặng Kim357

8.02154010874 6.0 76.5ThảoNguyễn Lưu Phương358 8.0 Đạt

4.52154043089 5.5 56.5ThảoNguyễn Thanh359 3.5 Không đạt

2054042275 ThảoNguyễn Thị Thanh360 2.5 Không đạt

2154010879 ThảoNguyễn Xuân361 7.5 Không đạt

4.02054042277 5.5 4.53.0ThảoPhan Đoàn Thanh362 5.0 Không đạt

8.52154033068 7.0 6.55.5ThảoPhan Thị Thanh363 5.5 Đạt

4.52054030533 6.5 52.5ThảoPhùng Thị Thanh364 6.0 Không đạt

4.01854010386 6.0 4.52.5ThảoVõ Thị Thu365 5.5 Không đạt

5.01854040275 3.03.0ThiLê Thị Phương366 Không đạt

2.52054032392 6.0 4.53.5ThiNguyễn Trần Hoàng367 6.5 Không đạt

4.02054062206 6.0 5.54.5ThiTrịnh Ngọc Yến368 6.5 Không đạt

Vắng thi2054032393 ThiVõ Hoàng369

7.52154040451 5.0 78.5ThịnhNguyễn Phước Bảo370 7.0 Đạt

3.52151013095 6.5 55.0ThịnhPhan Hữu371 5.5 Không đạt

9.02154030723 5.5 7.56.5ThịnhTrần Gia372 8.0 Đạt

2.52151010361 6.5 42.0ThốngNguyễn Quốc373 5.5 Không đạt

5.52054032399 6.5 65.0ThôngTôn Thất Hoàng374 7.0 Đạt

9.52154063049 9.0 8.57.0ThuậnHuỳnh Quốc375 7.5 Đạt

3.52154030741 4.0 4.55.0ThúyĐinh Thị Ngọc376 4.5 Không đạt

4.02054062208 5.5 53.0ThùyĐoàn Thanh377 7.0 Không đạt

3.52154060583 2.5 45.5ThùyNguyễn Như378 3.5 Không đạt

5.52054042293 6.0 5.53.5ThủyHồ Thị Thanh379 6.0 Không đạt

8.02154043095 5.5 6.55.5ThủyNguyễn Nho Ngọc380 7.0 Đạt

2154030747 ThủyNguyễn Thị Lệ381 4.5 Không đạt

Vắng thi2054032406 ThủyNguyễn Thị Thu382

5.02054032419 5.5 65.5ThủyQuách Thu383 8.0 Đạt

4.02154060589 6.0 54.5ThưBùi Minh384 5.5 Không đạt

3.01954032344 6.0 42.5ThưDương Huỳnh Minh385 4.0 Không đạt

5.02154030752 4.5 55.0ThưĐặng Nguyễn Minh386 5.5 Không đạt

Vắng thi2154030754 ThưĐỗ Anh387

6.52054062212 6.5 64.5ThưHà Anh388 5.5 Đạt

3.01953012104 1.5 3.53.0ThưLê Trần Hà389 7.0 Không đạt

7.02054032422 6.5 6.53.5ThưNguyễn Huỳnh Anh390 8.0 Đạt

4.02053012127 7.0 53.0ThưNguyễn Nguyệt Lan391 5.5 Không đạt

6.51954032348 2.5 3.54.0ThưNguyễn Thị Thanh392 1.0 Không đạt

6.52154043104 5.0 64.5ThưTrương Ngọc Anh393 7.5 Đạt

8.52254012300 7.0 76.0ThưVũ Bùi Kim394 7.0 Đạt
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Vắng thi1754042096 ThưVũ Thị395

4.52054062214 5.5 4.51.5ThưVũ Trần Minh396 6.0 Không đạt

4.01954032356 6.0 42.5ThươngNguyễn Hoàng Thanh397 4.0 Không đạt

Vắng thi2154043105 ThươngNguyễn Thị Hoài398

Vắng thi2054042302 ThươngNguyễn Vi Hoài399

5.02054042305 4.0 4.53.0ThyNguyễn An400 6.5 Không đạt

2.52054040446 2.5 3.52.5TràNguyễn Thị Thu401 6.0 Không đạt

7.02054012329 7.0 6.54.5TràPhạm Thanh402 8.0 Đạt

Vi phạm QC3.01954012358 3.0TrangĐỗ Trịnh Huyền403 7.0 Không đạt

7.02154010997 7.5 76.0TrangĐỗ Yến404 7.5 Đạt

5.02054042313 6.5 4.54.5TrangHồ Nữ Yến405 2.5 Không đạt

3.01854010438 3.0 43.0TrangLê Nguyễn Phương406 6.5 Không đạt

4.52054032449 6.0 53.0TrangLê Thị Huyền407 5.5 Không đạt

8.52254062193 6.0 77.0TrangLê Thị Kiều408 6.5 Đạt

3.52154040503 5.5 54.0TrangNguyễn Đào Phương409 7.5 Không đạt

5.52157043048 7.0 65.0TrangNguyễn Thị Thiên410 5.5 Đạt

Vi phạm QC1854060259 TrangPhạm Thị Đoan411 9.0 Không đạt

3.01854060261 8.0 5.52.5TrangThiều Nguyễn Xuân412 7.5 Không đạt

3.02054042321 4.5 43.5TrangTrần Huyền413 4.5 Không đạt

4.02054032458 7.0 53.0TrangTrần Ngọc Thảo414 6.5 Không đạt

5.52054032460 6.5 5.53.0TrangTrần Thị Thảo415 6.5 Không đạt

9.52154030860 2.0 4.53.5TrangTrần Thị Thùy416 3.0 Không đạt

Vắng thi2154033076 TrangVõ Thị Kim417

3.02054032464 6.0 4.51.5TrâmĐặng Thị Ngọc418 6.5 Không đạt

5.02154011016 3.5 55.5TrâmLê Huỳnh Bảo419 5.0 Không đạt

4.02154030874 3.0 33.0TrâmLê Thảo420 1.0 Không đạt

6.51954062259 6.5 51.5TrâmMai Thị Ngọc421 6.0 Không đạt

Vắng thi2054042325 TrâmNguyễn Ngọc422

5.02054040451 7.5 52.5TrâmNguyễn Phương423 5.5 Không đạt

7.02157040332 7.0 78.0TrâmNguyễn Thị Ngọc424 6.0 Đạt

7.52054012331 6.5 63.5TrâmPhan Thị Thanh425 6.0 Đạt

6.02054062240 6.0 63.5TrâmTrần Bảo426 8.0 Đạt

3.52054032472 5.0 67.0TrâmVõ Hoàng Bảo427 7.5 Đạt

4.52157040338 4.0 42.5TrânHuỳnh Ngọc Ái428 4.0 Không đạt

3.51954062261 6.5 53.0TrânLê Bảo Tố429 7.0 Không đạt

Vắng thi2154011057 TríPhan Lê Minh430

2054032478 TriềuDương Đỗ Hải431 6.5 Không đạt

6.52154011033 6.0 6.55.5TrinhĐỗ Yến432 7.0 Đạt

Vắng thi2154030896 TrinhĐoàn Thị Kiều433

5.02154011042 6.5 5.53.5TrinhNguyễn Đoàn Phương434 6.5 Không đạt

Trang:11/13



NóiNgheSTT Họ và tên CộngViết Ghi chúMSSV Đọc

Ngµy thi: 09/03/2025MMH:(GENG4002)
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4.52154060685 4.0 3.52.5TrinhNguyễn Phương435 3.0 Không đạt

4.02054042343 6.0 4.53.0TrinhNguyễn Thị Phương436 4.5 Không đạt

3.02154011045 1.5 34.0TrinhNguyễn Thị Phương437 2.5 Không đạt

9.01754042108 8.0 74.0TrinhTrần Thị Thu438 6.0 Đạt

5.02254042242 3.0 45.0TrinhTrương Thị Ngọc439 3.5 Không đạt

2.52054060591 2.0 2.53.5TrôngLê Thị Thanh440 1.0 Không đạt

8.51754042110 7.5 5.51.5TrúcNguyễn Hoàng Thiên441 5.0 Không đạt

4.02054040471 5.5 54.5TrúcNguyễn Ngọc Nhã442 5.5 Không đạt

3.02054010830 5.0 42.5TrúcNguyễn Thanh443 5.5 Không đạt

4.02154011071 3.0 3.52.5TrúcTrần Nguyễn Như444 3.5 Không đạt

7.02151013103 5.5 54.0TrungLê Nguyễn Quốc445 3.0 Không đạt

2154030907 TrungNguyễn Hoàng446 7.5 Không đạt

3.51854030450 4.5 43.5TrườngLê Quang Nhật447 4.5 Không đạt

5.01854040364 5.0 53.5UyênCao Ngọc Phương448 6.0 Không đạt

8.52254030127 7.0 87.5UyênLê449 8.5 Đạt

8.52154033081 7.5 77.0UyênMai Mỹ450 5.5 Đạt

2.52054042369 6.0 44.0UyênNgô Lê Phương451 4.0 Không đạt

3.02054060621 7.0 5.53.5UyênNguyễn Hoàng Thúy452 8.0 Không đạt

5.01954042299 6.0 53.0UyênNguyễn Ngọc Khánh453 5.0 Không đạt

4.52054032522 5.5 5.56.0UyênPhạm Đặng Phương454 6.0 Không đạt

Vắng thi1954062282 UyênVũ Đoàn Kim455

2154011119 ƯngPhan Thị Anh456 5.0 Không đạt

9.02154043129 5.5 7.57.0VânCao Thị Ngọc457 7.5 Đạt

6.52154040577 6.0 64.0VânNguyễn Phương458 6.5 Đạt

7.52254032331 7.5 7.57.0VânNguyễn Thanh459 7.5 Đạt

Vắng thi1954030162 VânNguyễn Thảo460

Vắng thi2154033083 VânNguyễn Thị Bích461

2154013037 VĩBành Gia462 7.0 Không đạt

6.52154043135 5.5 65.5ViệtHoàng463 5.5 Đạt

5.52054032539 6.0 64.0VũHoàng464 7.5 Đạt

9.02151013109 6.0 7.57.5VũLê Nguyễn Anh465 6.5 Đạt

5.02154011140 5.5 5.55.0VũNguyễn Huỳnh466 6.0 Không đạt

2154043137 VũNguyễn Trường467 3.5 Không đạt

7.02054042385 7.0 6.58.5VũPhan Quốc Hoàn468 3.5 Đạt

5.01854010529 6.0 53.5VyDương Hoàng Trúc469 5.5 Không đạt

5.51954033054 6.0 5.55.5VyĐại Diệu Ngọc470 4.5 Không đạt

Vắng thi2157040366 VyĐặng Triệu471

7.02254042270 5.0 5.55.5VyĐinh Trần Thúy472 5.0 Không đạt

6.01954042314 2.5 4.54.5VyHà Thúy473 4.0 Không đạt

9.02254062220 8.0 8.59.0VyHồ Nguyễn Ngọc Thảo474 8.0 Đạt
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5.52257042083 6.5 6.56.5VyMai Thị Lan475 7.0 Đạt

7.52054032547 4.0 6.57.0VyNguyễn Hoàng Thúy476 7.0 Đạt

5.02054032550 6.5 5.54.0VyNguyễn Ngọc Tường477 7.0 Không đạt

3.52054042390 4.0 43.5VyNguyễn Ngọc Thanh478 4.0 Không đạt

6.52157040374 7.0 6.56.5VyNguyễn Ngọc Thảo479 6.0 Đạt

5.52054040520 7.0 5.54.0VyNguyễn Ngọc Uyên480 4.5 Không đạt

Vắng thi2154011154 VyNguyễn Phạm Bảo481

Vắng thi2054010913 VyNguyễn Phan Tường482

4.02054012387 5.5 5.54.5VyNguyễn Thị Thảo483 8.0 Không đạt

3.52054062273 5.0 4.53.0VyNguyễn Thị Thảo484 7.0 Không đạt

1954032441 VyNguyễn Võ Ngọc Kim485 3.0 Không đạt

8.52054032553 5.0 6.57.0VyPhạm Hồng Tường486 5.0 Đạt

9.02354030459 7.5 88.0VyPhạm Lê Thụy487 7.5 Đạt

4.52154040596 4.5 43.5VyPhan Ngọc Tường488 4.0 Không đạt

4.51954032442 7.0 5.53.0VyQuách Khả489 7.0 Không đạt

5.02054032557 6.0 4.52.5VyTrà Nguyễn Phương490 5.0 Không đạt

4.52154011175 7.0 5.54.0VyTrần Thị Tường491 6.5 Không đạt

6.02054042395 6.0 52.5VyTrần Thụy Thảo492 5.5 Không đạt

5.02154011181 5.0 54.5VyVõ Tường493 5.5 Không đạt

6.52154043142 7.5 64.0XuânTrịnh Mai494 6.5 Đạt

5.02154011189 5.5 4.52.5XuyếnNguyễn Thị Kim495 5.0 Không đạt

Vắng thi1954030170 XuyênVõ Thị Mỹ496

8.02154011197 5.5 77.5YếnĐỗ Mỹ497 7.0 Đạt

4.52154011198 4.0 4.53.5YếnHuỳnh Võ Hải498 5.5 Không đạt

3.52157040383 6.0 4.54.5YếnLư Kim499 4.0 Không đạt

3.51954032446 7.5 4.53.0YếnNguyễn Hồng500 4.0 Không đạt

8.52054032571 5.0 6.57.0YếnVõ Hoàng501 4.5 Đạt

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè Sinh viªn dù thi    : 449

Ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2025

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè Sinh viªn v¾ng thi : 52

Sè Sinh viªn ®¹t chuÈn  : 144
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